           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2016 -2017    
	  Trường THCS Lê Hồng Phong 

          TP Hải Dương
	                        Môn: Hóa học 9                 

                   Thời gian làm bài 45 phút


                                           Đề bài: 

 Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) 

     Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Trung hoà V lít dung dịch H2SO4 0,5M cần 200 gam dd NaOH 6%. Giá trị của V là:

   A. 0,25.                       B. 0,5.                                  C. 0,15.                           D. 0,3. 
Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa trắng:

    A. BaSO4.                      B. NaCl.                         C. H2SO4                D. Ba(NO3)2 . 

Câu 3: Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính kim loại tăng dần: 

 A. Cu, Fe, Al, Na.         B. Na, Mg, Fe, Cu.           C. Cu, Na, Fe, Al.         D. Ag, Fe, Cu, Al.

Câu 4: Chất nào sau đây dùng khử chua đất trồng trọt, sử lý nước thải….:

  A. CaO.                         B. NaCl.                            C. CaCl2.                            D. MgSO4​.

Câu 5: Chất nào được tạo ra nhiều trong quá trình đốt nhiên liệu, gây hiệu ứng nhà kính:

  A. CO.                                B. CO2.                            C. N2.                            D. H2​.

Câu 6: Cho các kim loại sau( Au, Fe, Cu, Ag, Al, Pt), có bao nhiêu kim loại tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

         A. 3.                                 B. 4.                                  C. 6.                            D. 5.

 Phần II: Tự luận(7 điểm):

Câu 7(2 điểm): 

           Hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau( gồm 4 PTHH):

  Al      (1)        Al2O3     (2)       Al2(SO4)3    (3)      AlCl3      (4)
Al(OH)3

Câu 8(2 điểm): 

   Nhận biết các dung dịch không màu sau đựng trong 4 lọ riêng biệt bằng phương pháp hóa học, mỗi dung dịch có một chất tan:     NaOH , NaCl,  H2SO4 , BaCl2
Câu 9(3điểm): 

  Hòa tan hết 15,46 gam hỗn hợp X (Al, Fe) cần dùng m gam dd HCl 7,3%, thu được dung dịch Y và giải phóng 11,2 lít H2 (đkc). Tính :

    a. % khối lượng Al, Fe trong 15,46 gam X .              

    b.  m gam dd HCl 7,3% .

    c. nồng độ % mỗi muối trong dd Y. (cho biết: Fe = 56, Al = 27,Cl = 35,5,H =1)

                                                    Đáp án

Phần I: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	B
	B


Câu 7(2điểm): Hoàn thành sơ đồ chuyển đổi hóa học sau( gồm 4 PTHH):

Mỗi PTHH đúng được                                                                                               0,5 điểm.

1. Al     +    O2   (t0)   (      Al2O3 

2.   Al2O3       +  3 H2SO4   (   Al2(SO4)3       +      3 H2O

3.   Al2(SO4)3      +    3 BaCl2       (       3 BaSO4             +       2 FeCl3
4.  FeCl3       +     3 NaOH    (       Fe(OH)3       +   3 NaCl
Câu 8(2 điểm):  

	Lấy 4 mẫu thử, lần lượt cho vào 4 ống nghiệm và đánh stt 1,23,4.
	0,25

	Cho vào mối MT một mẫu quì tím.                                                                              

            Mt làm quì tím không đổi màulà dd BaCl2 , NaCl (nhóm A)

            MT làm quì tím hoá xanh là dd  NaỌH.                                                              

           MT làm quì tím hoá đỏ là dd H2SO​4                        
	0,75

	Cho vào mỗi MT nhóm A vài ml dd H2SO4

           Mt tác dụng với dd H2SO4 tạo kết tủa trắng là dd BaCl2

 Vì có PTHH: BaCl2     +     H2SO4    (    BaSO4     +    2 HCl.                                      

           MT không tác dụng với dd H2SO4 là dd NaCl. Vì không có ht gì.
	1đ


Câu 9(3điểm):

 a. (1,5 điểm)    Số mol của H2  : 11,2 : 22,4  = 0,5 mol                                                   0,25đ
 Gọi số mol của Al, Fe lần lượt là x, y mol, trong 15,46 gam hh X. 

 ( 27x  + 56 y = 15,46 (I)
             0,25đ

PTHH:     2 Al     +      6 HCl    (    2 AlCl3    +    3  H2

                 x mol                                                      3x/y

                Fe         +     2 HCl    (    2 FeCl2    +      H2                                                     0,5đ

                y mol                                                       y mol

 Theo PTHH :   3x/2   +   y    =   0,5  (II).                                                                        0,25 đ

 Kết hợp (I), (II) ta  có x = 0,22,  y = 0,17    

   (  mAl  = 0,22 . 27 = 5,94 gam(38,42%) , mFe  = 0,17 . 56  = 9,52 gam (61,48%)       0,25 đ

b. Tính m(0,5đ):  nHCl   = 2nH2 = 1 mol     => mddHCl  = 500 gam                                        0,5 đ

c. Tính C% mỗi muối trong dd Y(1 điểm) ? 

nAlCl3   = 0,22 mol  (  m  = 0,22 . 133,5  = 29,37 gam                                                   0,25 đ

nFecl2   =  0,17 mol  (  m   = 0,17 . 127  =  21,59 gam                                                    0,25 đ  

 mddY  =   15,46   +    500    -   0,5 . 2   =  514,46 gam                                                     0,25 đ

 C% (AlCl3)  =  (29,37 .100%): 514,46  =  5,71%                                                             

C% (FeCl2)  =  (21,59 .100%): 514,46  =    4,2%                                                              0,25đ




























